
ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số:       /KH-UBND

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

        Sa Pa, ngày     tháng     năm 2023

KẾ HOẠCH
Phổ biến pháp luật đợt III năm 2023 trên  đ ị a   b à n   p h ư ờ n g   S a   P a 

Thực hiện Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 19/07/2023 của Hội đồng phổ

biến giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa về phổ biến, giáo dục pháp luật đợt III năm

2023; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Sa

Pa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp

cận pháp luật trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2023; UBND phường Sa Pa ban hành

Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2023 trên địa bàn phường với những nội

dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Phô biên pháp luật đợt III năm 2023 nhằm quán triệt kịp thời tới
tất cả các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường về nội
dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông

qua; tuyên truyền nhắc lại Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14, Luật Bảo
vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14, Luật phòng, chống ma tuý số

73/2021/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật phòng chống tham nhũng;
các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành;

tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết
luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng

cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày

02/12/2021 của Ban thường vụ Thị uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân. 

2. Yêu cầu:

- Tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp khác

nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật; 

- Đảm bảo Nhân dân trên địa bàn phường đều được phổ biến pháp luật, nắm

được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm

quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

- Đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch này.

II. ĐỐI TƯỢNG

https://stplaocai.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=38923&t=0&vaitro=1&XLC=-1
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1. Thành viên tuyên truyền PBGDPL của phường.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước,

đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế,

các đoàn thể quần chúng các cấp.

3. Cán bộ quản lý và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

4. Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (Công an, Quân đội, ...).

5. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường.

6. Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa

bàn phường.

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt III năm 2023 trên địa bàn

phường. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các

văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân

dân trên địa bàn phường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các

hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Phổ biến pha ́p luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống

loa truyền thanh của phường. 

3. Phổ biến pha ́p luật qua hoạt động tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật.

4. Phổ biến pháp luật lồng ghép trong nội dung Hội nghị Tuyên vận hàng

tháng của phường, cuộc họp cơ quan, tổ dân phố, cụm dân cư; hoạt động của các tổ

chức đoàn thể quần chúng, hoạt động ngoại khóa khối trường học...

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến: Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật phòng chống tham nhũng; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua; tuyên truyền nhắc lại Luật Thi hành
án hình sự số 41/2019/QH14, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14, Luật
phòng, chống ma tuý số 73/2021/QH14. 

(có danh mục kèm theo)

2. Các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị

định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các

văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành 

( C ó   d a n h   m ụ c   k è m   t h e o ) 

3. Cá c   v ă n   b ả n   c ầ n   đ ư ợ c   n i ê m   y ế t ,   c ô n g   b ố ,   c ô n g   k h a i :   T h ự c   h i ệ n 
n i ê m   y ế t   đ ầ y   đ ủ   D a n h   m ụ c   c á c   v ă n   b ả n   q u y   đ ị n h   v ề   t h ủ   t ụ c   h à n h   c h í n h ;   c á c   v ă n 

b ả n   q u y   p h ạ m   p h á p   l u ậ t   h ế t   h i ệ u   l ự c   t h i   h à n h   t h e o   q u y ế t   đ ị n h   c ủ a   c ơ   q u a n   c ó 
t h ẩ m   q u y ề n   b a n   h à n h   t ạ i   đ ị a   đ i ể m   d ễ   n h ì n ,   d ễ   t h ấ y   v à   c ô n g   b ố   c ô n g   k h a i   t r ê n   h ệ 

t h ố n g   l o a   t r u y ề n   t h a n h   c ơ   s ở   h o ặ c   c á c   h ì n h   t h ứ c   k h á c   đ ể   N h â n   d â n   b i ế t ,   t h ự c   h i ệ n 
( C ó   d a n h   m ụ c   k è m   t h e o ) 
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4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên

truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu”: Việc xác định các nội
dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành nhưng cần thiết phải đẩy mạnh
hoạt động tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu" được thực
hiện dựa trên căn cứ: 

- Tình hình thực tế tại địa phương về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần thiết
phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao nhận
thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đáp ứng yêu cầu triển khai các

dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc giảm tải tình

hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài tại địa phương ...

- Nội dung văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành tuy đã được triển
khai phổ biến nhưng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân còn

chưa nắm chắc, hiểu biết chưa sâu, cần phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến.

Căn cứ nội dung, hình thức phổ biến pháp luật trong Kế hoạch, chức năng,
nhiệm vụ của từng ngành, tình hình thực tế ở địa phương, thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc xác định nội dung trọng tâm, cần
thiết (tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại", tập huấn, bồi dưỡng "chuyên sâu") với
hình thức phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho Nhân dân tìm hiểu, tiếp cận nội
dung cơ bản của văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành

pháp luật cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân (Ví

dụ: Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017: Các tội phạm về môi trường, các

tội phạm về ma túy, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng...; các

quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên; lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung
tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt và các văn bản
hướng dẫn thi hành; cải cách tư pháp: Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Luật lý
lịch tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Hộ tịch, Luật Tiếp
cận thông tin; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật
Cư trú....).

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị phô biên, giao duc pháp luật 01 hội

nghị tại trụ sở UBND Phường với thành phần gồm: Lãnh đạo các ngành, đoàn thể ở

Phường; Lãnh Lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND và toàn thể cán bộ công chức

Phường; tổ trưởng tổ dân phố, công an viên, thôn đội trưởng, Tuyên truyền viên pháp

luật của Phường Thời gian xong trước ngày 14/8/2023.

- Tổ chức phổ biến pháp luật cho Nhân dân ở tổ dân phố, xong trước ngày

24/8/2023.

- Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Công chức Tư Pháp hộ tịch phối hợp với công chức Văn hoá - Thông tin,

lựa chọn một số nội dung cơ bản tuyên truyên trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở

của Phường.

- Đối với các hình thức phổ biến pháp luật khác: Được thực hiện theo kế

hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ nêu trên.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Biện pháp tổ chức triển khai phổ biến pháp luật đợt III/2023

-  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  P h ư ờ n g  g i a o  c h o  c ô n g  c h ứ c  t ư  p h á p  h ộ  t ị c h  p h ố i  h ợ p 

v ớ i  c á n  b ộ  c ô n g  c h ứ c  c h u y ê n  m ô n  k h á c  t r i ể n  k h a i  K ế  h o ạ c h  p h ô   b i ê  n  p h á p  l u ậ t 

đ ợ t  I I I / 2 0 2 3  v à  t ổ  c h ứ c  t h ự c  h i ệ n  đ ả m  b ả o  h i ệ u  q u ả ,  đ ú n g  t i ế n  đ ộ ;  C á c  t ổ  d â n 

p h ố   p h ố i   h ợ p   v ớ i   c ô n g   c h ứ c   t ư   p h á p   t r i ể n   k h a i ,   t u y ê n   t r u y ề n   t ạ i   c á c   t ổ   d â n   p h ố .   

2. Kinh phí thực hiện

- Công chức tư pháp phường chủ động tham mưu UBND phường xây dựng

dự trù kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trình chủ tịch

UBND Phường phê duyệt (mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù

bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho

người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan) và tổ chức thực hiện

đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị của Phường và các tổ dân phố thực hiện theo dự

toán chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023 của

UBND phường. Đề nghị các đồng chí cán bộ công chức Phường, tuyên truyền viên

pháp luật Phường các tổ trưởng, tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp;

- TT ĐU, HĐND, UBND Phường;
- UBMTTQ va ̀ các đoàn thể Phường;
- Các tổ trưởng, tổ dân Phố; 
- Lưu: VT, TP( Kiên)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  Trịnh Thị Huệ



DANH MỤC
Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương, địa phương
và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai

STT Số ký hiệu
Ngày,

tháng, năm
ban hành

Trích yếu
Ghi
chú

I
 LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7, KỲ HỌP 11 VÀ QUỐC HỘI KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 5 
THÔNG QUA

1 Luật Phòng thủ dân sự

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân;

3
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

4 41/2019/QH14 14/6/2019 Luật Thi hành án hình sự

5 73/2021/QH14 30/3/2021 Luật phòng, chống ma tuý

6 29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

7 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng chống tham nhũng

II NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA



2

8  89/2023/QH15 02/6/2023

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

III NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA

9
793/NQ-
UBTVQH15

07/6/2023
Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

IV. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ

1
44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24

tháng 6 năm 2023 của Quốc hội

2 43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

3 42/2023/NĐ-CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

4
41/2023/NĐ-CP 28/06/2023 Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô 

tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước

5
40/2023/NĐ-CP 27/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

6
39/2023/NĐ-CP 26/06/2023 Quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 

của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

7
38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

8 37/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

9 36/2023/NĐ-CP 21/06/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

10
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng

11
34/2023/NĐ-CP 16/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 

2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

12
33/2023/NĐ-CP 10/06/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố

13 32/2023/NĐ-CP 09/06/2023 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
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sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu 
sản phẩm mật mã dân sự

14 31/2023/NĐ-CP 09/06/2023 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

15
30/2023/NĐ-CP 08/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 

2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

16 29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Quy định về tinh giản biên chế

17 27/2023/NĐ-CP 31/05/2023 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

18
26/2023/NĐ-CP 31/05/2023 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt 

đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

19
25/2023/NĐ-CP 19/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 

về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

20
24/2023/NĐ-CP 14/05/2023 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

21

23/2023/NĐ-CP 12/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng
dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiền tệ và ngân hàng

22
22/2023/NĐ-CP 12/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường

23
21/2023/NĐ-CP 05/05/2023 Quy định về bảo hiểm vi mô

24
20/2023/NĐ-CP 04/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 

2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
nhà tài trợ nước ngoài

25
19/2023/NĐ-CP 28/04/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
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26
18/2023/NĐ-CP 28/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

27
17/2023/NĐ-CP 26/04/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, 

quyền liên quan

28

16/2023/NĐ-CP 25/04/2023 Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh 

và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g 
khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

29
15/2023/NĐ-CP 25/04/2023 Quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông 

trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

30 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

31
12/2023/NĐ-CP 14/04/2023 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

32
90/NQ-CP 16/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của 

Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế 
hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

33 88/NQ-CP 08/06/2023 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương

34
82/NQ-CP 18/05/2023 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, 

bền vững

35

77/NQ-CP 12/05/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong giai đoạn mới

36 74/NQ-CP 07/05/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023

37 73/NQ-CP 06/05/2023 Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

38
71/NQ-CP 06/05/2023 Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong 
các cơ sở, công trình đã có

39 65/NQ-CP 28/04/2023 Về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207831&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207831&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207842&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207842&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207799&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207799&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207795&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207795&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207759&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207759&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207758&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207758&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208073&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208073&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208053&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208053&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207901&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207901&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207874&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207874&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207862&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207862&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207858&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207858&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207855&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207855&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207819&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207819&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207819&classid=509


5

nhiệt điện Thái Bình 2

40
60/NQ-CP 24/04/2023 Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội

41 59/NQ-CP 23/04/2023 Về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng

42
58/NQ-CP 21/04/2023 Về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục 

hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

43
55/NQ-CP 20/04/2023 Về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các 

hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có

44
53/NQ-CP 14/04/2023 Thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thưc hành tiết kiệm, chống lãng phí

45 52/NQ-CP 14/04/2023 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2023

46 50/NQ-CP 08/04/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023

47
48/NQ-CP 03/04/2023 Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

48 46/NQ-CP 31/03/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023

49

45/NQ-CP 31/03/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-
NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa

XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa

50
40/NQ-CP 27/03/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ

liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

51

37/NQ-CP 17/03/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

52
33/NQ-CP 11/03/2023 Về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành 

mạnh, bền vững

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207791&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207791&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207785&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207785&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207801&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207801&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207781&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207781&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207752&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207752&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207751&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207751&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207724&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207724&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207686&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207686&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207675&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207675&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207674&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207674&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207629&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207629&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207589&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207589&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207570&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207570&classid=509
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53
31/NQ-CP 07/03/2023 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023

54 27/NQ-CP 28/02/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 02 năm 2023

55
26/NQ-CP 27/02/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

56
21/NQ-CP 20/02/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị 

số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế 
phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

57
20/NQ-CP 17/02/2023 Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

58 16/NQ-CP 09/02/2023 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023

59 13/NQ-CP 07/02/2023 Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

V. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

14/2023/NĐ-CP 20/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tài liệu đính kèm

1 12/2023/QĐ-TTg 15/06/2023 Về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

2

17/2023/QĐ-TTg 05/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại 
vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

3 15/2023/QĐ-TTg 31/05/2023 Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

4 13/2023/QĐ-TTg 22/05/2023 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

5 11/2023/QĐ-TTg 27/04/2023 Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

6
752/QĐ-TTg 23/06/2023 Về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207558&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207558&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207532&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207532&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207507&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207507&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207483&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207483&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207467&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207467&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207425&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207425&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207408&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207408&classid=509
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207778&classid=1&orggroupid=2
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207778&classid=1&orggroupid=2
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/4/14nd.signed.pdf
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208065&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208065&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208018&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208018&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207990&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207990&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207922&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207922&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207824&classid=1&orggroupid=3
https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207824&classid=1&orggroupid=3
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208116&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208116&classid=2


7

7 658/QĐ-TTg 08/06/2023 Phê duyệt Chương trình Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030

8 568/QĐ-TTg 24/05/2023 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030

9
535/QĐ-TTg 20/05/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

10 515/QĐ-TTg 15/05/2023 Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

11 500/QĐ-TTg 15/05/2023 Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

12
486/QĐ-TTg 10/05/2023 Về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản

vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở

13
426/QĐ-TTg 21/04/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong 
tình hình mới

14 348/QĐ-TTg 06/04/2023 Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15 346/QĐ-TTg 06/04/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

16
345/QĐ-TTg 05/04/2023 Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

giai đoạn 2021 - 2030"

17
338/QĐ-TTg 03/04/2023 Phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu 

nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"

18
334/QĐ-TTg 01/04/2023 Phê duyệt Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045

19
319/QĐ-TTg 29/03/2023 Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến

năm 2025

20 316/QĐ-TTg 29/03/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

21
307/QĐ-TTg 28/03/2023 Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2024)

22 302/QĐ-TTg 28/03/2023 Về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208038&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208038&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207942&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207942&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207911&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207911&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207888&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207888&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207889&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207889&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207871&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207871&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207783&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207783&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207701&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207701&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207700&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207700&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207699&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207699&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207684&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207684&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207681&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207681&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207665&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207665&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207676&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207676&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207662&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207662&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207634&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207634&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207634&classid=2
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hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

23
300/QĐ-TTg 28/03/2023 Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh 

bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030

24 264/QĐ-TTg 20/03/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

25
148/QĐ-TTg 24/02/2023 Về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy định đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm

26 146/QĐ-TTg 23/02/2023 Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030

27
87/QĐ-TTg 14/02/2023 Phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức 

đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị 
phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

28
73/QĐ-TTg 10/02/2023 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045

29 71/QĐ-TTg 10/02/2023 Phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II

30
64/QĐ-TTg 08/02/2023 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong

công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

31 07/QĐ-TTg 05/01/2023 Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

32
22/CT-TTg 23/06/2023 Về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài 

chính - ngân sách nhà nước

33
16/CT-TTg 27/5/2023 Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ 

chức đánh bạc

34
15/CT-TTg 25/05/2023 Về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050

35 7/CT-TTg 21/03/2023 Về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách

36
05/CT-TTg 23/02/2023 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207635&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207635&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207607&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207607&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207494&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207494&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207486&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207486&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207454&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207454&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207429&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207429&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207424&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207424&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207412&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207412&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207181&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207181&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208115&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208115&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207938&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207938&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207938&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207606&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207606&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207491&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207491&classid=2
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37
4/CT-TTg 07/02/2023 Về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ 

gìn kiến trúc truyền thống

38
02/CT-TTg 14/01/2023 Về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an 

toàn thực phẩm

VI. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1 40/2023/TT-BTC 09/06/2023 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2
39/2023/TT-BTC 09/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ 

liệu viễn thám quốc gia

3
38/2023/TT-BTC 08/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

4
37/2023/TT-BTC 07/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 

chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy 

chuyên dùng

5 36/2023/TT-BTC 06/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

6

12/2023/TT-BYT 06/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng 
dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

7

12/2023/TT-BCT 05/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp

8
08/2023/TT-
BVHTTDL

02/06/2023 Quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

9
08/2023/TT-

BGTVT
02/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10 33/2023/TT-BTC 31/05/2023 Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207402&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207402&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207265&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207265&classid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208101&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208101&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208052&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208052&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208103&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208103&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208104&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208104&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208051&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208051&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208049&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208049&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208023&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208023&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208047&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208047&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208094&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208094&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208028&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208028&classid=1&orggroupid=4
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11

03/2023/TT-BTTTT 30/05/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và 

Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 
2021 đến năm 2025

12
32/2023/TT-BTC 29/05/2023 Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả 

nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt 
công bố, điều chỉnh quy hoạch

13
31/2023/TT-BTC 25/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

14
06/2023/TT-

BKHCN
25/05/2023 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước

15
07/2023/TT-

BGTVT
24/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ

16
05/2023/TT-

BKHCN
22/05/2023 Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ

17
30/2023/TT-BTC 17/05/2023 Hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao 

dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường
trong nước

18
04/2023/TT-

BKHCN
15/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia

19
03/2023/TT-

BKHCN
15/05/2023 Hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

20

02/2023/TT-
BTNMT

15/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

21 28/2023/TT-BTC 12/05/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

22 27/2023/TT-BTC 12/05/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208029&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208029&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208043&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208043&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207993&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207993&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207979&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207979&classid=1&orggroupid=4
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/5/06-bkhcn.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/5/06-bkhcn.signed.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207981&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207981&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207978&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207978&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208050&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208050&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207947&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207947&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207946&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207946&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207945&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207945&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207957&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207957&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207956&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207956&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207956&classid=1&orggroupid=4
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thẩm định dự toán xây dựng

23
06/2023/TT-

BGTVT
12/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng,

bảo trì và bảo vệ đường bộ

24
11/2023/TT-BYT 11/05/2023 Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường

không thuốc lá

25 11/2023/TT-BCT 08/05/2023 Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

26
09/2023/TT-BYT 05/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của

Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

27
06/2023/TT-BNV 04/05/2023 Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc

gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

28
05/2023/TT-BNV 03/05/2023 Hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

29

03/2023/TT-BNV 30/04/2023 Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 
của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 
89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức

30
05/2023/TT-

BGTVT
27/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái

31
11/VBHN-BCT 26/04/2023 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 

69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý ngoại thương

32
03/2023/TT-NHNN 23/04/2023 Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 

10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

33
10/2023/TT-BCT 21/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

34
09/2023/TT-BCT 21/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207918&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207918&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207951&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207951&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207887&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207887&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207925&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207925&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207897&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207897&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207916&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207916&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207917&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207917&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207927&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207927&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207924&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207924&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207810&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207810&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207806&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207806&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207805&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207805&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207805&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207805&classid=1&orggroupid=4
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25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT

35
09/2023/TT-

BGDĐT
18/04/2023 Ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số

36
02/2023/TT-

BKHĐT
18/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

37
21/2023/TT-BTC 14/04/2023 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

38
20/2023/TT-BTC 13/04/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa 

chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa 
chỉ Internet (IP)

39

02/2023/TT-
BLĐTBXH

12/04/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung 
thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025

VII. QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH UỶ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

1 17/2023/QĐ-UBND 20/6/2023
Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

2 16/2023/QĐ-UBND 19/5/2023 Ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3 10/2023/QĐ-UBND 19/4/2023 Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

4 35/2022/QĐ-UBND 31/8/2022
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý phương tiện và người điều khiển phương
tiện vận tải hàng hóa của Trung Quốc qua Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành ra, vào các

khu công nghiệp và một số nhà máy trên địa bàn tỉnh Lào Cai

5 33/2022/QĐ-UBND 12/8/2022

Sửa đổi một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4
năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về

việc cưỡng chế thi hành Quyết đi ̣nh giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận
hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết
định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai

6 32/2022/QĐ-UBND 12/8/2022 Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 13 của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207788&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207788&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207808&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207884&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207884&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207812&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207812&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207809&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207809&classid=1&orggroupid=4
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sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê

đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày

24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai

7 31/2022/QĐ-UBND 12/8/2022
Ban hành Quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn
liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

8 30/2022/QĐ-UBND 12/8/2022
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

9 28/2022/QĐ-UBND 01/8/2022

Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 1 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của
UBND tỉnh Lào Cai Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; Đơn
giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có

mặt nước; Đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

10 23/2022/QĐ-UBND 09/6/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 
phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 53/2021/QĐ-
UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai

11 20/2022/QĐ-UBND 31/5/2022
Ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai

12 19/2022/QĐ-UBND 19/5/2022
Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất một năm; Đơn giá thuê đất để xây 

dựng công trình ngầm; Đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước; Đơn giá 

thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

13 09/2022/QĐ-UBND 08/3/2022

Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành

và sử dụng khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô 

thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng 

chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác và tiêu chí bảo 
đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ 
gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

14 07/2022/QĐ-UBND 10/02/2022
Ban hành quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; mức đất xây 

dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; tách thửa, hợp thửa 
đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

15 06/2022/QĐ-UBND 20/01/2022
Sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai quy định về bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
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16 1478/QĐ-UBND 20/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của
UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản
lý hoạt động thí điểm xe chở người bốn bánh có gắn động cơ điện hoặc xăng hoạt động
trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

17 1246/QĐ-UBND 24/05/2023 Quyết định ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai đến năm 2030

18 998/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ năm 2023

1 2 2 / Q Đ - U B N D 1 6 / 0 1 / 2 0 2 3 
Phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống dữ

liệu người dùng tỉnh Lào Cai

19 848/QĐ-UBND 15/04/2023
Q u y ế t  đ ị n h  p h ê  duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

20 810/QĐ-UBND 13/05/2023
Phê duyệt và công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố

định, tuyến buýt nội tỉnh đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

21 5 3 7 / Q Đ - U B N D 1 4 / 0 3 / 2 0 2 3 Q u y ế t   đ ị n h   v ề   v i ệ c   c ô n g   b ố   h i ệ n   t r ạ n g   r ừ n g   t ỉ n h   L à o   C a i ,   n ă m   2 0 2 2 

22 4 5 6 / Q Đ - U B N D 0 3 / 0 3 / 2 0 2 3 Q u y ế t   đ ị n h   P h ê   d u y ệ t   K ế   h o ạ c h   p h á t   t r i ể n   n h à   ở   n ă m   2 0 2 3   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

23 2 3 9 / Q Đ - U B N D 0 3 / 0 2 / 2 0 2 3 
C ô n g  n h ậ n  c á c  h u y ệ n ,  t h ị  x ã ,  t h à n h  p h ố  d u y  t r ì  đ ạ t  c h u ẩ n  p h ổ  c ậ p  g i á o  d ụ c ,  x ó a  m ù 
c h ữ   n ă m   2 0 2 2 

24 2 6 0 / Q Đ - U B N D 0 7 / 0 2 / 2 0 2 3 
Q u y ế t  đ ị n h  v ề  v i ệ c  c ô n g  b ố  d i ệ n  t í c h  l ư u  v ự c ,  d i ệ n  t í c h  r ừ n g  t r o n g  l ư u  v ự c  c ủ a  2 4 
n h à  m á y  t h ủ y  đ i ệ n  m ớ i  p h á t  s i n h  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  2 0 1 9  –  2 0 2 4 ,  l à m  c ơ  s ở  t h ự c  h i ệ n 
c h í n h   s á c h   c h i   t r ả   d ị c h   v ụ   m ô i   t r ư ờ n g   r ừ n g   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

25 2 2 2 / Q Đ - U B N D 0 1 / 0 2 / 2 0 2 3 
P h ê  d u y ệ t  đ i ề u  c h ỉ n h  v ề  q u y  m ô ,  đ ị a  đ i ể m  d ự  á n ,  c ô n g  t r ì n h  t r o n g  Q u y  h o ạ c h  s ử 
d ụ n g   đ ấ t   đ ế n   n ă m   2 0 3 0   c ủ a   t h à n h   p h ố   L à o   C a i 

26 2 1 0 / Q Đ - U B N D 3 1 / 0 1 / 2 0 2 3 
B a n  h à n h  q u y  c h ế  p h ố i  h ợ p  g i ữ a  S ở  T à i  n g u y ê n  v à  M ô i  t r ư ờ n g  v ớ i  c á c  s ở ,  b a n , 
n g à n h  l i ê n  q u a n ,  U B N D  c ấ p  h u y ệ n  t r o n g  v i ệ c  g i ả i  q u y ế t  t h ủ  t ụ c  h à n h  c h í n h  v ề  đ ấ t 
đ a i   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i 

27 2 0 4 / Q Đ - U B N D 3 1 / 0 1 / 2 0 2 3 
V ề  v i ệ c  g i a o  s ố  l ư ợ n g  c á n  b ộ ,  c ô n g  c h ứ c  c ấ p  x ã  d ô i  d ư  d o  s á p  n h ậ p  đ ơ n  v ị  h à n h 
c h í n h   c ấ p   x ã   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   L à o   C a i   n ă m   2 0 2 3 

28 1 8 9 / Q Đ - U B N D 1 9 / 0 1 / 2 0 2 3 
Q u y ế t  đ ị n h  v ề  v i ệ c  b a n  h à n h  C h ư ơ n g  t r ì n h  t ổ n g  t h ể  v ề  t h ự c  h à n h  t i ế t  k i ệ m ,  c h ố n g 
l ã n g   p h í   c ủ a   t ỉ n h   L à o   C a i   n ă m   2 0 2 3 

29 1 8 2 / Q Đ - U B N D 1 9 / 0 1 / 2 0 2 3 
Q u y ế t  đ ị n h  p h ê  d u y ệ t  d a n h  s á c h  n g ư ờ i  b ệ n h  m ắ c  C o v i d - 1 9  ( F 0 )  t h u ộ c  h ộ  n g h è o ,  h ộ 
c ậ n  n g h è o  đ i ề u  t r ị  t ạ i  c á c  b ệ n h  v i ệ n  h o ặ c  k h u  t h u  d u n g  đ i ề u  t r ị  n g ư ờ i  b ệ n h  m ắ c 
C o v i d - 1 9   t r ê n   đ ị a   b à n   t ỉ n h   đ ư ợ c   h ỗ   t r ợ   t i ề n   ă n 
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30 1 8 4 / Q Đ - U B N D 1 9 / 0 1 / 2 0 2 3 
C ô n g  b ố  d a n h  m ụ c  v ă n  b ả n  q u y  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  d o  H ộ i  đ ồ n g  n h â n  d â n ,  Ủ y  b a n  n h â n 
d â n   t ỉ n h   L à o   C a i   b a n   h à n h   h ế t   h i ệ u   l ự c   t h i   h à n h   n ă m   2 0 2 2 

31 1 7 1 / Q Đ - U B N D 1 9 / 0 1 / 2 0 2 3 
P h ê  d u y ệ t  K ế  h o ạ c h ,  d ự  t o á n ,  n h i ệ m  v ụ  t h i ế t  k ế  v à  q u y  c h ế  t ổ  c h ứ c  t h i  t u y ể n  p h ư ơ n g 
á n   t h i ế t   k ế   k i ế n   t r ú c   d ự   á n :   X â y   d ự n g   m ớ i   T r ư ờ n g   T H P T   C h u y ê n   L à o   C a i 

32 8 5 / Q Đ - U B N D 1 2 / 0 1 / 2 0 2 3 
Q u y ế t  đ ị n h  v ề  v i ệ c  c ô n g  b ố  c ô n g  k h a i  d ự  t o á n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 3  t ỉ n h 
L à o   C a i 

33 7 8 / Q Đ - U B N D 1 2 / 0 1 / 2 0 2 3 
Q u y ế t  đ ị n h  v ề  v i ệ c  c ô n g  b ố  c ô n g  k h a i  q u y ế t  t o á n  n g â n  s á c h  n h à  n ư ớ c  n ă m  2 0 2 1  t ỉ n h 
L à o   C a i 

34 288/KH-UBND 3 0 / 0 6 / 2 0 2 3 
K ế  h o ạ c h  t r i ể n  k h a i  t h ự c  h i ệ n  C h ỉ  t h ị  1 6 / C T - T T g  n g à y  2 7 / 5 / 2 0 2 3  c ủ a  T h ủ  t ư ớ n g 
C h í n h  p h ủ  v ề  t ă n g  c ư ờ n g  p h ò n g  n g ừ a ,  đ ấ u  t r a n h  t ộ i  p h ạ m ,  v i  p h ạ m  p h á p  l u ậ t  l i ê n 
q u a n   đ ế n   h o ạ t   đ ộ n g   t ổ   c h ứ c   đ á n h   b ạ c   v à   đ á n h   b ạ c 

35 282/KH-UBND 22/06/2023
K ế  h o ạ c h  t h ự c  h i ệ n  N g h ị  q u y ế t  s ố  8 2 / N Q - C P  n g à y  1 8 / 5 / 2 0 2 3  c ủ a  C h í n h  p h ủ  v ề 
n h i ệ m  v ụ ,  g i ả i  p h á p  c h ủ  y ế u  đ ẩ y  n h a n h  p h ụ c  h ồ i ,  t ă n g  t ố c  p h á t  t r i ể n  d u  l ị c h  h i ệ u  q u ả , 
b ề n   v ữ n g 

36 281/KH-UBND 21/06/2023 Kế hoạch truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023

37 280/KH-UBND 21/06/2023
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài trong tình hình mới

38 276/KH-UBND 19/06/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh,
giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lào

Cai

39 275/KH-UBND 16/06/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 204-CT/TU ngày 05/4/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045

40 270/KH-UBND 12/06/2023

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương
trình hành động số 209-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về việc ban hành Chương trình hành

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/ 2022 của Hội nghị

lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới

41 262/KH-UBND 01/06/2023
Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

42 258/KH-UBND 01/06/2023 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023
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43 257/KH-UBND 31/05/2023
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên

địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

44 254/KH-UBND 30/05/2023

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương
trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai hành động thực hiện Nghị quyết
số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát

triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

45 251/KH-UBND 25/05/2023
Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động
phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên

địa bàn tỉnh Lào Cai

46 248/KH-UBND 20/05/2023
Kế hoạch nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng,
người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội năm 2023

47 246/KH-UBND 19/05/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
năm 2023.

48 245/KH-UBND 19/05/2023
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về

tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

49 241/KH-UBND 16/05/2023
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và hộ làm nông nghiệp, lâm

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình - Năm 2023

50 240/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023

51 235/KH-UBND 08/05/2023 Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

52 233/KH-UBND 05/05/2023
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

53 227/KH-UBND 05/05/2023
Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày

Quốc tế Đa dạng sinh học” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

54 231/KH-UBND 05/05/2023
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2023 và sơ kết 3 năm tổ
chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc giai đoạn 2021 - 2023

55 229/KH-UBND 05/05/2023
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn

tỉnh Lào Cai

56 228/KH-UBND 05/05/2023
Kế hoạch thực hiện Khung chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050 - Năm 2023
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57 230/KH-UBND 05/05/2023 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2023

58 221/KH-UBND 27/04/2023
Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

59 214/KH-UBND 21/04/2023
Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 trên địa
bàn tỉnh Lào Cai

60 212/KH-UBND 20/04/2023
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023

61 201/KH-UBND 12/04/2023 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

62 148/KH-UBND 17/3/2023 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023

VIII. CÁC VĂN BẢN CẦN ĐƯỢC NIÊM YẾT, CÔNG BỐ, CÔNG KHAI

1 08/2023/TT-BYT 14/04/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2

22/2023/TT-BTC 14/04/2023 Bãi bỏ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 hướng dẫn quản lý, sử 
dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình 

văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ 
tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020

3
04/2023/TT-BNV 03/05/2023 Bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã 

có thông báo nghỉ hưu

4

29/2023/TT-BTC 17/05/2023 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm
2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 
quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 
2015

5
12/2023/TT-

BGDĐT
15/06/2023 Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo 

dục

6
11/2023/TT-

BGDĐT
15/06/2023 Bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

7
38/2023/TT-BQP 14/06/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ thuộc thẩm quyền 

ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207811&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207811&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207813&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207813&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207898&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207898&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207958&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207958&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208083&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208083&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208082&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208082&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208076&classid=1&orggroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=208076&classid=1&orggroupid=4
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